KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU:

TÁC ĐỘNG, BIỆN PHÁP & DỰ BÁO


1. Cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ vào cuối năm 2007 đã lan nhanh và ảnh hưởng sâu rộng, trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái 1929-1933. Các tác động của cuộc khủng hoảng trên đã lan trên diện rộng không chỉ hoạt động các ngân hàng, mà tất cả các nền kinh tế, các thị trường bước vào thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. 


Một là, hệ thống tài chính bị đổ vỡ hàng loạt với số lượng các ngân hàng bị đổ vỡ, sáp nhập, giải thể hoặc quốc hữu hoá tăng nhanh chóng. Từ ngày 15/9/2008 đến 6/1/2009, ở Mỹ đã có 14 ngân hàng, tính chung các nước như Mỹ, Châu Âu và Nhật là 23 ngân hàng. Từ đầu năm 2008 đến 6/1/2009, chỉ tính riêng tại Mỹ con số này đã lên tới 25 ngân hàng.
Hai là, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh mẽ, chỉ tính riêng từ khi bắt đầu khủng hoảng các thị trường chứng khoán toàn cầu suy giảm mạnh. Trong năm 2008, cũng do tác động cuộc khủng hoảng nên thị trường chứng khoán tài chính toàn cầu đã mất khoảng 17.000 tỷ USD. Thị trường chứng khoán các nước mới nổi giảm 54,72%, thị trường các nước phát triển giảm 42,72%. Mức sụt giảm cao nhất rơi vào các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc khoảng hơn 70%. Ma rốc và Israel là những thị trường có diễn biến tốt nhất. Tại một số thị trường lớn kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng (12/9/08) đến 12/1/2008 thì hầu hết chỉ số chứng khoán của các quốc gia đều giảm như Mỹ: chỉ số Dow Jones giảm 25,81%, chỉ số Nasdas giảm 32,03%; chỉ số S&P 500 giảm 30,47%; chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 18,29%; chỉ số Nikkey 225 của Nhật giảm 31,12%... (chi tiết xem biểu 1)
Biểu 1: 

Diễn biến TTCK toàn cầu (từ ngày 12/9/08 đến 12/01/2009)
	Quốc gia
	Chỉ số 
	12/09/08
	12/1/08
	Mức tăng giảm so với 12/9

	
	
	
	
	± điểm
	± %

	 Việt Nam  
	 VN-Index 
	          476.00 
	          312.18 
	         (163.82)
	-34.42%

	
	 HASTC-Index 
	          160.62 
	          105.71 
	           (54.91)
	-34.19%

	Mỹ 
	.DJI
	     11,421.99 
	       8,473.97 
	      (2,948.02)
	-25.81%

	
	.NDX
	       1,767.13 
	       1,201.13 
	         (566.00)
	-32.03%

	
	.GSPC
	       1,251.70 
	          870.26 
	         (381.44)
	-30.47%

	Pháp 
	.FCHI
	       4,332.66 
	       3,246.19 
	      (1,086.47)
	-25.08%

	Anh 
	.FTSES
	       5,416.73 
	       4,426.19 
	         (990.54)
	-18.29%

	Nga
	.RTX
	       1,991.10 
	       1,014.33 
	         (976.77)
	-49.06%

	Thailand
	.SETI
	          654.34 
	          452.80 
	         (201.54)
	-30.80%

	Úc
	.AORD
	       4,957.10 
	       3,624.00 
	      (1,333.10)
	-26.89%

	Nhật Bản
	.N225
	     12,214.76 
	       8,413.90 
	      (3,800.86)
	-31.12%

	hàn Quốc
	.KS11
	       1,477.92 
	       1,156.75 
	         (321.17)
	-21.73%

	Trung Quốc
	.SSEC
	       2,079.67 
	       1,900.35 
	         (179.33)
	-8.62%

	Hongkong
	.HSI
	     19,352.90 
	     13,971.00 
	      (5,381.90)
	-27.81%


Đồ thị 1:  


Diễn biến TTCK toàn cầu (từ ngày 12/9/08 đến 12/1/09)
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Ba là, giá cả bất động sản suy giảm mạnh mẽ. Tính riêng tại Mỹ, trong tháng 11 giá bất động sản giảm từ 21-50%, cụ thể ở một số khu vực như: 50% ở Contra Costa; 38% ở Solano, 37% ở Alameda, 34% ở Santa Clara, 34% ở  Solano, 28% ở Marin, 28% ở Napa, 26% ở San Mateo và 21% ở San Francisco. Số lượng nhà giao bán tăng do có nhiều người không có khả năng thanh toán khiến các ngân hàng bán ra mạnh hơn, tăng từ 15-90%; (90% ở Solano, 62% ở Contra Costa, 24% ở Solano, 20% ở Alameda, 15% ở Nape, 29% ở San Francisco, 25% ở Marin, 21% ở San Mateo, 15% ở Santa Clara).
BIỂU 2: 


BIẾN ĐỘNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 

	Địa điểm
	Năm 2007 (%)
	Năm 2008 (%)

	Bang California
	+75%
	-33%*

	Miền Đông nước Mỹ (Boston)
	
	-10% (lượng giao dịch BĐS giảm 19%)

	Anh 
	
	-13% so với tháng 3/2008

	Latvia
	20%
	-24%


Bốn là, cuộc khủng hoảng khiến cho giá cả của hầu hết các mặt hàng trên thế giới đều sụt giảm mạnh. Giá dầu giảm mạnh do nhu cầu suy yếu trước bối cảnh kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, đồng USD hồi phục so với các đồng tiền chủ chốt khác, hoạt động đầu cơ cũng phần nào giảm trước bối cảnh không sáng sủa của kinh tế thế giới. Mức thấp nhất của giá dầu trong thời gian qua là 30,28USD/thùng vào ngày 23/12/2008, tình hình suy giảm nghiêm trọng kéo theo đó là hàng loạt các mặt hàng khác cũng sụt giảm theo. Chỉ riêng giá vàng có diễn biến tăng trong thời kỳ trên là do tâm lý của nhà đầu tư lựa chọn chuyển đổi sang kênh đầu tư an toàn hơn.
Biểu 3: 

    Diễn biến giá cả hàng hoá thế giới (Từ 12/9/2008 đến 12/1/2009)
	Chỉ tiêu
	12/09/08
	12/01/09
	Tăng giảm so với 12/9

	
	
	
	Số tuyệt đối
	± % 

	1. Giá hàng hoá
	 
	 
	 
	 

	    - Giá vàng
	763.45
	820.25
	56.80
	7.44

	    - Giá dầu mỏ
	101.19
	37.62
	-63.57
	-62.82

	    - Giá thép xây dựng
	44680.00
	30930.00
	-13750
	-30.77

	    - Giá ngũ cốc
	457.40
	349.10
	-108.30
	-23.68

	    - Giá cao su
	420.00
	228.25
	-191.75
	-45.65

	    - Giá đường
	376.20
	339.10
	-37.10
	-9.86

	    - Giá Ga
	118.64
	58.20
	-60.44
	-50.94

	    - Giá phân Urê
	770.00
	215.00
	-555.00
	-72.08

	    - Giá gạo
	700
	540.00
	-160
	-22.86

	    - Cà phê
	1703.40
	1485.00
	-218.40
	-12.82

	2. Libor kỳ hạn qua đêm
	2.15
	0.10
	-2.04
	-2.04

	3. Tỷ giá
	 
	 
	 
	 

	   - EUR/USD
	1.42
	              1.32 
	-0.10
	-6.99

	   - GBP/USD
	1.79
	              1.47 
	-0.32
	-18.06

	   - USD/JPY
	107.92
	            89.25 
	-18.67
	-17.30

	   - USD/CNY
	6.8370
	              6.84 
	0.00
	0.00


Nguồn: Thomson Reuters, tính toán của Phòng NCKT 
Năm là, lãi suất biến động mạnh do các điều kiện trên thị trường tài chính thế giới bước vào giai đoạn khủng hoảng sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua buộc một loạt ngân hàng Trung ương các nước thực hiện nới lỏng bằng cách liên tục cắt giảm lãi suất để đối phó với suy thoái kinh tế và bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng. Lãi suất LIBOR, SIBOR biến động mạnh. Lãi suất SIBOR kỳ hạn qua đêm ngày 17/9 tăng lên kỷ lục 6,75%/năm, ngày 05/01/2009 giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,105%/năm, lãi suất Libor kỳ hạn qua đêm tăng kỷ lục 6,87%/năm ngày 30/9/2008 giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,11%/năm vào ngày 19/12/2008.
Sáu là, những diễn biến ngoài dự đoán của thị trường tài chính làm bùng nổ khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nhu cầu thanh khoản USD của các ngân hàng trên toàn thế giới tăng đột biến, đẩy đồng USD tăng giá mạnh so với các đồng tiền khác. Đồng thời, nguy cơ suy thoái kinh tế tại những nền kinh tế đối trọng của Mỹ như khu vực đồng EUR, Nhật Bản đã làm giảm đi lợi thế cạnh tranh giữa các đồng tiền này với USD. Diễn biến đồng USD từ lúc bắt đầu khủng hoảng đến 12/1 lên giá 6,99% so với EUR; lên giá 18,06% so với GBP; nhưng giảm giá 17,3% so với JPY và ổn định so với CNY.

Đồ thị 2:       Diễn biến lãi suất LIBOR kỳ hạn qua đêm (Từ 12/9/2008 đến 12/01/2009)
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Đồ thị 3: Diễn biến tỷ giá một số đồng tiền so với USD (Từ 12/9/2008 đến 12/01/2009)
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Bẩy là, tình hình suy thoái kinh tế diễn ra trên diện rộng, suy thoái kinh tế là tốc độ tăng trưởng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) âm liên tục trong 2 quý. Suy giảm kinh tế là tốc độ tăng của GDP bị giảm sút trong nhiều quý (3,4 quý). Đến nay, có ít nhất 20 nước
 chính thức tuyên bố rơi vào suy thoái gồm những nền kinh tế hàng đầu như Mỹ Anh, 14 nước khu vực đồng EUR (trừ Pháp), Nhật Bản, Thụy Điển, Hồng Kông, Singapore. Các nền kinh tế mới nổi cũng bị tác động tiêu cực với tốc độ tăng trưởng qua các quý sụt giảm như Trung Quốc (Q1/08: 10,6%; Q2/08: 10,1%; Q3/08: 9,0%), Ấn Độ (8,8-7,9%), Hàn Quốc (5,86-4,75-3,63%), Thái Lan (6,05-5,3-3,96%), Malaysia (7,15-6,3-4,7%).
Tính phức tạp trên thị trường tài chính thế giới ngày càng gia tăng với việc liên tiếp phát hiện thêm các vụ lừa đảo tài chính tại các công ty chứng khoán, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới khiến cho lòng tin vào thị trường tài chính thế giới sụt giảm đến điểm không có đáy, góp phần khiến cho cuộc khủng hoảng tài chính trở nên toàn diện và sâu sắc chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng thế giới năm 1930.
2. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính lan rộng, kinh tế thế giới suy giảm mạnh, nhiều nước phát triển rơi vào suy thoái, tốc độ tăng trưởng của các nước đang phát triển cũng sụt giảm mạnh. Chính phủ, NHTW các nước và các tổ chức khác đã phải hết sức khẩn trương thực hiện các biện pháp can thiệp, giải cứu thị trường như liên tục giảm lãi suất, bơm tiền vào hệ thống ngân hàng, giảm tỷ lệ DTBB, mua lại các khoản nợ xấu của hệ thống ngân hàng, tung ra các gói giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo lòng tin của công chúng và thị trường.

Trước hết là biện pháp của Ngân hàng Trung ương các nước: trong vòng 15 ngày đầu: Fed phối hợp với NHTW các nước thực hiện thoả thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 620 tỷ USD cung ứng USD cho thị trường tiền tệ một số nước phát triển (EU, Nhât, Thuỵ Sỹ, Anh…). Tổng số tiền mà ngân hàng trung ương các nước như Nhật Bản, Anh, Thuỵ Sỹ, Australia… đã cung ứng khoảng 1.000 tỷ USD để tăng thanh khoản cho thị trường tiền tệ, ngăn chặn các cuộc đổ vỡ ngân hàng tiếp theo.
Tính đến cuối tháng 12 thì tổng cung ứng của FED là 1.200 tỷ USD ra thị trường tiền tệ với nhiều biện pháp vay khẩn cấp để đảm bảo thanh khoản của hệ thống ngân hàng, mở rộng danh mục giấy tờ có giá được cầm cố để vay vốn tại FED, thực hiện các khoản vay trên thị trường liên ngân hàng để tạo điều kiện cho các ngân hàng cho vay lẫn nhau; cho phép một số các ngân hàng đầu tư được phép huy động vốn như ngân hàng thương mại để giảm căng thẳng về vốn; thực hiện các cam kết hoán đổi tiền tệ với các NHTW các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia, Thuỵ Sỹ..để đảm bảo cung ứng USD ra thị trường tiền tệ các nước….
Diễn biến từ ngày 01/1/09 đến ngày 12/1/09, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ  (FED) đã tập trung vào việc thu hẹp chênh lệch lợi tức giữa Trái phiếu Kho bạc Mỹ và lãi từ hoạt động mua lại các khoản nợ của doanh nghiệp và tiêu dùng vì động thái cắt giảm lãi suất xuống gần 0% đã không có tác dụng gì trong việc kích thích tín dụng. Fed cũng có những biện pháp mới kích thích tín dụng thông qua việc mua lại những khoản nợ và trái phiếu mà các nhà đầu tư không muốn mua. Ngày 05/01/2008, Fed đã bắt đầu mua lại những chứng khoán có tài sản đảm bảo do Fannie Mae, Freddie Mac và Ginnie Mae phát hành. 

Một trong những giải pháp đang được FED xem xét là thực hiện kế hoạch mua lại tài sản trong chương trình TARP (Chương trình hỗ trợ các tài sản xấu) trị giá 700 tỉ USD kết hợp với việc bơm thêm vốn vào các ngân hàng, đồng thời giúp các chủ sở hữu nhà đất tránh được nguy cơ bị tịch biên.
Lãi suất điều hành của NHTW các nước cũng đã được điều chỉnh giảm liên tục từ khi bắt đầu khủng hoảng đến nay, cụ thể như: Ngân hàng Nhân Dân Trung quốc, Đài Loan, Hàn Quốc giảm 5 lần, Ngân hàng Trung ương Anh giảm lãi suất 4 lần, FED, Ngân hàng Trung ương Châu Âu… (xem Biểu 4: Các mức lãi suất điều hành của NHTW các nước).
Biểu 4: 
Các mức lãi suất điều hành của NHTW các nước (từ 9/2008 đến 12/1/2009)
	NHTW
	Tháng 9/08
	Tháng 10/08
	Tháng 11/08
	Tháng 12/08
	Tháng 1/09
	Số lần thay đổi

	
	Ngày
	Mức
	Mức
	Ngày
	Ngày
	Mức
	Ngày
	Mức
	Mức
	Ngày
	Mức
	Mức
	Ngày
	Mức
	Mức
	 

	
	thay đổi
	thay đổi 
	 hiện tại
	thay đổi
	thay đổi
	 hiện tại
	thay đổi
	thay đổi 
	 hiện tại
	thay đổi
	thay đổi 
	 hiện tại
	thay đổi
	thay đổi 
	 hiện tại
	

	FED
	 -
	 -
	2.00
	08/10
	- 0,5%
	1.50
	 -
	 -
	1.00
	16/12
	-0,75-1%
	0-0,25
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	
	29/10
	- 0,5%
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NHTW châu Âu
	 -
	 -
	4.25
	08/10
	- 0,5%
	3.75
	06/11
	- 0,5%
	3.25
	04/12
	-0,75%
	2.50
	 
	 
	 
	3

	NHTW Anh
	 -
	 -
	5.00
	08/10
	- 0,5%
	4.50
	06/11
	- 1,5%
	3.00
	04/12
	-1%
	2.00
	08/1
	0.5%
	1,5
	4

	Trung Quốc 
	15/9
	-0,27%
	7.20
	  9/10
	- 0.27
	6.93
	26/11
	- 1.08
	5.58
	 22/12
	 -2,27%
	5.31
	 
	 
	 
	5

	
	
	
	
	29/10
	- 0.27
	6.66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thái lan
	 
	 -
	3.75
	 
	 -
	3.75
	 -
	 -
	3.75
	03/12
	-1%
	2.75
	 
	 
	 
	1

	Philippines 
	 
	 -
	6.00
	 -
	6.00
	 -
	 -
	 
	6.00
	 - 
	 - 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hàn Quốc
	 
	 -
	5.25
	09/10
	- 0,25%
	5.00
	07/11
	- 0,25%
	4.00
	11/12
	- 1%
	3
	 09/1
	0.5%
	2,5
	5

	
	 
	 
	 
	27/10
	- 0,75%
	4.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đài loan
	26/9
	- 0,125
	3.5
	09/10
	- 0,25%
	3.25
	 10/11
	 -0,5% 
	2,75
	 12/12
	 -1%
	2
	 07/1
	-0.5%
	1,5
	5

	
	 
	 
	 
	30/10
	- 0,25%
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Nguồn: Thomson Reuters, tổng hợp  của Phòng NCKT 

Đối với Chính phủ các nước: nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, Chính phủ nhiều nước đã ban hành các gói giải pháp để hỗ trợ thị trường tài chính và kích thích tăng trưởng kinh tế. Cũng trong vòng 15 ngày đầu, các giải pháp tình thế đã được tiến hành như quốc hữu hoá Công ty bảo hiểm AIG của Mỹ, Ngân hàng Fortis của Bỉ, Ngân hàng Bradford& Bingley của Anh; chuyển giao ngân hàng Washington Mutual Inc cho ngân hàng Jp Morgan Chase quản lý; cho phép Goldman Sachs, Morgan Stanley chuyển mô hình hoạt động, thành lập ngân hàng con để huy động vốn. Cơ quan chứng khoán Mỹ, Anh và một số nước phát triển đã ban hành lệnh cấm hoạt động bán chứng khoán đối với hàng trăm loại cổ phiếu…

Tiếp theo cho đến 12/01/2009, Chính phủ một loạt các nước đã đưa ra các giải pháp để hỗ trợ thị trường tài chính và kích thích tăng trưởng:
* Ngày 3/10, Quốc hội Mỹ thông qua điều luật giải cứu thị trường trị giá 700 tỷ USD, trong đó 250 tỷ USD sử dụng mua cổ phiếu của các ngân hàng lớn, 450 tỷ USD tiếp theo được sử dụng trong những trường hợp cụ thể, tăng mức bảo hiểm tối đa một tài khoản tiền gửi 100.000 USD lên 250.000 USD, áp dụng giảm thuế cho dân chúng; 

Ngày 25/11/2008, Cục Dự trữ liên bang Mỹ công bố sẽ sử dụng khoảng 800 tỷ USD để cải thiện thị trường tín dụng cho những người mua nhà, người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ; 
Chính phủ Mỹ cũng đã đề xuất các gói hỗ trợ cho các tập đoàn công nghiệp ô tô vốn bị ảnh hưởng nặng từ cuộc khủng hoảng tài chính làm cho hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng và sự suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu mua ô tô, hai hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ là General Motors (GM) và Chrysler vừa được Chính phủ nước này quyết định cấp một khoản vay trị giá 13,4 tỷ USD (lấy từ gói hỗ trợ 700 tỷ USD) để duy trì hoạt động cho tới hết tháng 3/2009.

* Chính phủ các nước Châu Âu có các kế hoạch tổng cộng khoảng 3.000 tỷ USD để mua lại nợ xấu, cơ cấu lại tài sản của các ngân hàng, mua cổ phần ngân hàng, cho các ngân hàng vay dài hạn để mua lại cổ phiếu của chính mình, điều chỉnh tăng tiền bảo hiểm tiền gửi; 

* Ngày 24/11/2008, Chính phủ Anh đã công bố một gói giải pháp kích thích kinh tế trị giá 20 tỷ bảng Anh, tương đương 30 tỉ USD, để khuyến khích tiêu dùng và giảm mức độ suy thoái; trước đó, Chính phủ Anh dành 87 tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng, quốc hữu hoá ngân hàng cho vay bất động sản như Bradford&Bingley trị giá 39 tỷ USD, dành 200 tỷ USD cho vay ngắn hạn các ngân hàng gặp khó khăn.

* Chính phủ Đức thông qua các gói giải pháp cứu các ngân hàng Đức với tổng chi phí trị giá 500 tỷ EURO; Ngày 12/1/2009, Chính phủ Đức cũng đã thống nhất đưa ra gói hỗ trợ thứ hai giá trị 50 tỷ EURO (khoảng 67 tỷ USD).

* Chính phủ Thuỵ Điển công bố Quỹ bình ổn tài chính trị giá 205 tỷ USD để hỗ trợ các ngân hàng; 

* Chính phủ Trung Quốc tiến hành gói hỗ trợ 4.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 586 tỷ USD) từ năm nay cho đến 2010 thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn, sân bay, đường sắt, giảm thuế, tăng giá mua lương thực và trợ cấp cho nông dân, các doanh nghiệp có vốn nhỏ… 

* Ngày 1/12/2008, Chính phủ Ba Lan đã thông qua gói hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2009-2010 trị giá 24 tỷ EUR; 

* Ngày 8/12/2008, Ấn Độ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 4 tỷ USD từ ngày 8/12/2008; Ngày 02/1/2009, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố số tiền 2.000 tỷ Rupee (50 tỷ USD) để  cứu trợ cho các ngành chế tạo, bất động sản, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
* Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch sử dụng 14.000 tỷ Won (10,8 tỷ USD) để hỗ trợ thị trường trong năm 2009.
* Ngày 31/12/2008, Chính phủ Nga cũng tuyên bố quyết định dành riêng 10.000 nghìn tỷ RÚP (340 tỷ USD) cho gói chống khủng hoảng tài chính, số tiền này được trích từ ngân sách liên bang, ngân hàng trung ương và các quỹ dự phòng. 

* Ngày 12/12/2008, Chính phủ Nhật Bản đưa ra kế hoạch kích thích kinh tế bổ sung trị giá 23.000 tỷ Yên (242 tỷ USD) để giải quyết khó khăn thị trường việc làm ; ngày 29/12/2008, thông qua ngân sách kỷ lục 88.500 tỷ Yên (980 tỷ USD) dành cho tài khoá năm 2009 (bắt đầu từ 4/2009). Hiện nay cả Chính phủ và Ngân hàng Trung ương nước này cũng đang cân nhắc cho khoảng 10.000 tỷ Yên (110 tỷ USD) để hỗ trợ các ngân hàng chống đỡ với các khoản nợ xấu và tài sản mất giá. 
* Chính phủ các nước G7-G20 đều tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp nhằm ổn định thị trường tài chính- tiền tệ.
Tính đến hết năm 2008, có ít nhất 35 nước đã phải thực hiện cam kết thực hiện giải cứu kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo thanh khoản và cải cách hệ thống tài chính với qui mô hỗ trợ từ 0,1%GDP (Thuỵ Sỹ) đến 34,6%GDP (Áo) thông qua Bộ Tài Chính và Ngân hàng Trung ương. Tuy nhiên các nỗ lực này vẫn chưa đủ để có thể ngăn chặn được hoàn toàn những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng. 

Các tổ chức khác như IMF, ADB, OPEC, ... cũng tiến hành tham gia vào hoạt động ngăn chặn khủng hoảng, hạn chế tối đa những đổ vỡ. Sau khi một số nước đã phải đề nghị sự giúp đỡ từ IMF như Pakistan, Iceland, Ukraina và Hungary, IMF tham gia hỗ trợ cho các thành viên với số vốn khoảng 200 tỷ USD, đến nay đã có một số nước như Pakistan, Iceland, Ukraina, Hungary được IMF hỗ trợ. Cụ thể : Hungary đã được nhận 15,7 tỷ USD; Ukraina: 16,4 tỷ USD; Pakistan 7,6 tỷ USD; Latvia: 2,35 tỷ USD;  Belarus: 2,46 tỷ USD, Ice land: 2,1 tỷ USD. Ngày 12/1, IMF tuyên bố cần tới khoản hỗ trợ khoảng 150 tỷ USD để hỗ trợ các nước nghèo và các thị trường mới nổi thoát khỏi khủng hoảng. Theo nhận định của tổ chức này mới đưa ra thì số tiền cần thiết để hồi sinh kinh tế thế giới phải là 4.000 tỷ USD, tương đương 7% GDP toàn cầu và lớn gấp 7 lần con số hiện tại; 

ADB kêu gọi các nhà chính sách Châu Á hành động để ngăn chặn việc thắt chặt hơn nữa các thị trường tín dụng, đảm bảo thanh khoản trong và ngoài nước. Các nền kinh tế các nước Đông Á- Trung quốc và ASEAN cũng đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy thương mại chống khủng hoảng. 
Do tình hình kinh tế thế giới suy giảm mạnh, giá dầu lửa tiếp tục có xu hướng giảm mạnh từ mức 101USD/thùng ngày 12/9 xuống mức thấp nhất khoảng 30,28 USD/thùng vào ngày 23/12/2008, mặc dù các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC đã tuyên bố cắt giảm sản lượng khai thác 2,46 triệu thùng/ngày áp dụng từ 1/2009. Hiện nay (12/1/2009) ở mức 40,01 USD/thùng.

3. Trước tình hình trên các tổ chức quốc tế như IMF, WB, OECD, Reuters… đã đưa ra một loạt các dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới, theo các dự báo này thì tăng trưởng kinh tế thế giới và các nước trên thế giới năm 2008 giảm so với năm 2007, và tiếp tục giảm trong năm 2009.

 Dự báo của IMF: Theo đánh giá của IMF, triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục giảm trong thời gian tới. Lòng tin kinh doanh và người tiêu dùng đều giảm mạnh. Kinh tế các nước phát triển tiếp tục giảm mạnh trong năm tới. Kinh tế các nước mới nổi cũng giảm nhưng vẫn đạt được 5% trong năm 2009. Kinh tế Mỹ và khu vực EURO giảm chủ yếu do giá tài sản tài chính giảm và thắt chặt các điều kiện cho vay. Kinh tế Nhật giảm chủ yếu là do giảm xuất khẩu ròng. Kinh tế Khu vực Đông Á chịu ảnh hưởng ít hơn do được lợi từ việc giá hàng hoá giảm, đồng thời họ cũng đã bắt đầu thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng. Những dự báo này là dựa trên chính sách hiện tại vì vậy trong thời gian tới có các biện pháp ứng phó trên toàn cầu để nhằm hộ trợ và thúc đẩy thị trường tài chính thì có thể tăng trưởng kinh tế thế giới cũng như các nước không giảm mạnh như mức dự báo. Tuy nhiên vẫn phải có thời gian để những nỗ lực này phát huy tác dụng, và IMF cũng dự đoán là kinh tế có thể chuyển sang giai đoạn phục hồi vào cuối năm 2009 (xem Biểu 5). 
BIỂU 5: 



DỰ BÁO CỦA IMF
	
	Dự báo ngày 3/10/2008
	Dự báo ngày 6/11/2008 

	
	2008
	2009
	2008
	2009

	Kinh tế thế giới 
	3.9
	3
	3.7
	2.2

	1. Các nước phát triển 
	1.5
	0.5
	1.4
	-0.3

	Mỹ 
	1.6
	0.1
	1.4
	-0.7

	Khu vực đồng EURO 
	1.3
	0.2
	1.2
	-0.5

	Đức 
	1.8
	
	1.7
	-0.8

	Pháp 
	0.8
	0.2
	0.8
	-0.5

	Italia 
	-0.1
	-0.2
	-0.2
	-0.6

	Tây Ban Nha 
	1.4
	-0.2
	1.4
	-0.7

	Nhật Bản 
	0.7
	0.5
	0.5
	-0.2

	Vương quốc Anh
 
	1
	-0.1
	0.8
	-1.3

	Canada
	0.7
	1.2
	0.6
	0.3

	2. Các nước phát triển khác  
	3.1
	2.5
	2.9
	1.5

	3. Các nước công nghiệp châu Á
	4
	3.2
	3.9
	2.1

	4. Các nước mới nổi và đang phát triển
              
	6.9
	6.1
	6.6
	5.1

	Các nước Châu phi 
	5.9
	6.0
	5.2
	4.7

	Trung và Đông Âu 
	4.5
	3.4
	4.2
	2.5

	Nga
	7
	5.5
	6.8
	3.5

	Trung Quốc 
	9.7
	9.3
	9.7
	8.5

	Ấn Độ 
	7.9
	6.9
	7.8
	6.3

	5. ASEAN-5
 
	5.5
	4.9
	5.4
	4.2

	
	
	
	 
	 

	Giá cả hàng hoá 
	
	
	 
	 

	Các nước phát triển 
	3.6
	2
	3.6
	1.4

	Các nước mới nổi và đang phát triển
	9.4
	7.8
	9.2
	7.1


 Dự báo của Worldbank (WB): WB gần đây cũng dự báo kinh tế thế giới giảm, thậm chí mức tăng trưởng còn thấp hơn dự báo của IMF. Dự báo kinh tế thế giới và tất cả các nước đều có mức giảm hơn so với năm 2008 và mức giảm này vẫn tiếp tục trong năm 2009 (xem Biểu 6). 

BIỂU 6: 



DỰ BÁO CỦA WB

	
	Dự báo
trước đó
	Dự báo ngày
 9/12/2008

	
	2008
	2009
	2008
	2009

	1. Kinh tế thế giới 
	
	1
	2,5
	0,9

	Các nước có thu nhập cao
	
	
	1,3
	-0,1

	OECD
	
	
	1,2
	-0,3

	KV EURO
	
	
	1,1
	-0,6

	Nhật
	
	
	0,5
	-0,1

	Mỹ
	
	
	1,4
	-0,5

	Các nước mới nổi và đang phát triển  
	
	4,6
	6,3
	4,5

	Nga
	6
	
	6
	3

	Trung Quốc
 
	
	
	9,4
	7,5

	Ấn Độ 
	
	
	6,3
	5,8

	East Asia and the Pacific
	
	
	8,5
	6,7

	Europe and Central Asia 
	
	
	5,3
	2,7

	Latin America and the Caribbean
	
	
	4,4
	2,1

	2. Thương mại toàn cầu
	
	
	6,2
	-2,1


 
 Dự báo của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, Citi Group, Reuters cũng giảm cùng xu hướng với 2 dự báo trên:  
BIỂU 7:  DỰ BÁO CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (OECD)

	
	2008
	2009
	2010

	Thế giới
	1,8
	1,7
	

	OECD 
	1,4
	- 0,4
	1,5

	Mỹ 
	1,4
	-0,9
	1,6

	Nhật Bản 
	0,5
	-0,1
	0,6

	Eurozone 
	1
	-0,6
	1,2

	Đức 
	1,4
	-0,8
	1,2

	Anh 
	0,8
	-1,1
	0,9

	Pháp 
	0,9
	-0,4
	1,5

	Italia 
	-0,4
	-1,0
	0,8

	Tây Ban Nha 
	1,3
	-0,9
	0,8

	Hà Lan 
	2,2
	-0,2
	0,8

	Thụy Điển 
	0,8
	0
	2,2

	Thụy Sỹ 
	1,9
	-0,2
	1,6

	CH Séc 
	4,4
	+2,2
	4,4

	Hungary 
	1,4
	-0,5
	1

	Thổ Nhĩ Kỳ 
	3,3
	+1,3
	4,2

	Canada 
	0,5
	-0,5
	2,1

	Australia 
	2,5
	+1,7
	2,7

	Hàn Quốc 
	4,2
	+2,7
	4,2

	Mexico 
	1,9
	+0,4
	1,8


BIỂU 8:  



DỰ BÁO CỦA CITI GROUP
	
	2008
	2009
	2010

	Trung Quốc
	9.50
	8.10
	8.50

	Ấn độ
	7.10
	6.60
	6.60

	Indonesia
	6.00
	4.70
	5.00

	Nhật bản
	0.20
	-1.20
	1.10

	Hàn Quốc
	4.20
	2.80
	3.80

	Malaysia
	5.30
	3.30
	4.90

	Philippines
	4.20
	3.60
	4.60

	Nga
	7.10
	4.50
	5.90

	Singapore
	2.50
	1.20
	3.80

	Đài Loan
	3.70
	2.50
	3.00

	Thailand
	4.50
	3.20
	3.10

	Nga
	1.30
	-1.50
	1.70

	Thế giới
	2.60
	0.50
	2.60

	KV EURO
	1.00
	-1.40
	0.50


Biểu 9:  



DỰ BÁO CỦA  Reuters 

	
	2008
	2009
	2010

	Reuters

Trung bình

Cao nhất
Thấp nhất
	3,7

4,5

3,1
	3,0

4,0

1,5
	



Về thời điểm phục hồi kinh tế thế giới: Đa số các nhà kinh tế đều cho rằng nền kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu phục hồi trước năm 2010:
- Tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16 tại Lima (Peru), ngày 23-11, lãnh đạo các nước thành viên cho rằng trong 18 tháng tới (tức giữa năm 2010) thế giới sẽ vượt qua được “cơn bão” tài chính đang đe dọa nhấn chìm thế giới vào suy thoái kinh tế hiện nay
. 

- Theo Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết sẽ có bản phúc trình của IMF vào đầu năm 2009, theo ông toàn bộ kinh tế thế giới sẽ tiếp tục suy thoái, năm 2009 sẽ là năm cực kỳ khó khăn và sẽ không có dấu hiệu phục hồi trước đầu năm 2010. Những cảnh báo kể trên của IMF là có cơ sở trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đang lún sâu vào suy thoái, bất chấp hàng nghìn tỷ USD đã được sử dụng để chống khủng hoảng tài chính và kích cầu kinh tế. 

- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng vừa đưa ra nhận định:

+ Tại châu Á - khu vực kinh tế năng động nhất thế giới hiện nay, năm 2009 sẽ đầy thách thức. Tỷ lệ tăng trưởng trung bình của các nền kinh tế đang trỗi dậy tại Đông Á sẽ giảm xuống 5,7%, so với mức ước đạt 6,9% năm 2008. 

+ Kinh tế Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi suy thoái kinh tế đẩy hàng loạt nhà sản xuất vào cảnh phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên 6,7% trong tháng 11, tình trạng giảm phát đang hiện hữu. Bộ Lao động Mỹ ngày 16/12 cho biết chỉ số giá tiêu dùng đã giảm 1,7% trong tháng 11 vừa qua và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2/1947. Một số nhà kinh tế lo ngại, vì chỉ số này giảm 2 tháng liên tiếp và chứng tỏ xu hướng thiểu phát của nền kinh tế. 

+ Kinh tế khu vực đồng Euro và Anh cũng đang ngày một lún sâu hơn vào suy thoái. Tính đến tháng 12/2008, toàn bộ 15 nước thành viên khối khu vực đồng Euro thông báo nền kinh tế của những nước này trong quý 3 đều trong tình trạng xấu nhất từ trước đến nay. Đến nay, các hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân tại khu vực đồng Euro đã tăng trưởng âm trong 7 tháng liên tục. GDP của khu vực này dự đoán sẽ tăng trưởng âm 0,6% trong quý 4/2008. Nền kinh tế khu vực xấu đi đã gây sức ép buộc Ngân hàng trung ương châu Âu phải xem xét khả năng tiếp tục cắt giảm mức lãi suất, trong khi mức lãi suất hiện đã giảm xuống còn 2,5%. 

- Trước nguy cơ kinh tế toàn cầu suy thoái, WB cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự như IMF và ADB. Trong những mối đe dọa lớn nhất dự kiến có thể xảy ra trong năm tới, có cả việc các hệ thống tín dụng không hiệu quả, nạn thất nghiệp gia tăng ở tất cả các nước và tình trạng khó khăn ngày càng nghiêm trọng hơn đối với các nước nghèo nhất thế giới. 
P.NCKT/CSTT

� trong đó Mỹ thừa nhận suy thoái từ tháng 12/2007, các nước còn lại đều công bố suy thoái từ tháng 11/2008


� Gồm Anh, Scotland, Bắc Ireland, xứ Wale


� Gồm các nước châu Phi, các trung và đông Âu, các nước thuộc khối commnwealth, Nga, các nước đang phát triển châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông và các nước đang phát triển khác), các nước khu vực châu Mỹ)


� Gồm: Thái Lan, Singapore, Phillipe, Indonesia, Malaysia


� Nhưng gần đây, Trung Quốc có gói hỗ trợ kinh tế 586 tỷ USD, nên tăng trưởng có thể đạt 8,5% năm 2010


� � HYPERLINK "http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=37270&ChannelID=3" ��http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=37270&ChannelID=3�, cập nhật ngày 25/11/2008
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